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I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 điểm)

Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm 1 đoạn văn hoặc khổ thơ trong các bài đọc do GV chuẩn bị trước, HS bốc thăm.

Trả lời được 1 câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn văn đã đọc theo yêu cầu của GV.

II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT: 
(7 điểm)

Đọc thầm bài văn sau:
	SỰ TÍCH CÁC LOÀI HOA

      Ngày xưa, chỉ ở thiên đường mới có hoa, còn trên mặt đất chưa có loài hoa nào. Mãi về sau, nhận ra thiếu sót ấy, Trời mới sai Thần Sắc Đẹp vẽ hoa cho các loài cây. Vẽ xong, Thần muốn tặng hương cho chúng nhưng lại không mang đủ hương cho tất cả. Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

      Thần hỏi hoa hồng:

     - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

     - Con sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.

      Thần liền tặng hoa hồng làn hương quý báu. 

      Gặp hàng râm bụt đỏ chót, Thần hỏi:

     - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

     - Con sẽ khiến ai cũng phải nể mình. Cái đám hoa dong riềng kia không dám khoe sắc, đọ tài với con nữa. - Râm bụt trả lời.

      Nghe vậy, Thần bỏ đi. Đi mãi, tặng gần hết bình hương, gặp hoa ngọc lan, Thần lại hỏi:

    - Nếu có hương thơm, ngươi sẽ làm gì?

      Ngọc lan ngập ngừng thưa:

    - Con cảm ơn Thần. Nhưng xin Thần ban tặng cho hoa cỏ ạ.

      Thần ngạc nhiên hỏi:

    - Hoa nào cũng muốn có hương thơm. Lẽ nào ngươi không thích?

    - Con thích lắm ạ. Nhưng con đã được ban cho làn da trắng trẻo, lại ở trên cao. Còn bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất. Nếu có hương thơm, bạn ấy sẽ không bị người ta vô tình giẫm lên.

    Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan, Thần Sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa.













Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1:  Các loài hoa được xuất hiện ở đâu trước? (0,5 điểm)
A. Trên trời
     B. Trên thiên đường

C. Trên mặt đất          D. Trên đại dương
Câu 2:  Thần Sắc Đẹp quyết định gì về việc ban tặng hương thơm cho những loài hoa?  (0,5 điểm)
          A. Tặng hương thơm cho những loài hoa đẹp nhất.              

          B. Tặng hương thơm cho hoa hồng và hoa ngọc lan.   

          C. Tặng hương thơm cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.
          D. Tặng hương thơm cho loài hoa biết cảm ơn Thần.
Câu 3:  Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai. (1 điểm)
	Thông tin
	Trả lời

Đúng/Sai

	a. Nếu có hương thơm, hoa hồng sẽ nhờ chị gió mang tặng cho muôn loài.
	

	b. Hoa râm bụt được Thần Sắc Đẹp tặng làn hương quý báu.
	

	c. Hoa cỏ là loài hoa có tấm lòng thơm thảo.
	

	d. Thần Sắc Đẹp ban tặng cho hoa ngọc lan hương thơm ngọt ngào.
	


Câu 4:  Em rút ra bài học gì khi Thần Sắc Đẹp bỏ đi sau khi nghe câu trả lời của râm bụt? (0,5 điểm)

A.  Cần phải khẳng định mình là ai.

B.  Cần tự hào về sắc đẹp của mình.

C.  Cần biết yêu thương mọi người.
           D.  Không nên kiêu căng, ngạo mạn, cần biết chia sẻ, cảm thông với mọi người.
Câu 5 :  Đóng vai là hoa cỏ, sau khi nghe hoa ngọc lan trả lời Thần Sắc Đẹp muốn nhường hương thơm cho mình, hoa cỏ sẽ nói gì với hoa ngọc lan? (0,5 điểm)
………………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………………………………………………....
Câu 6:  Qua câu chuyện trên, em học tập được điều gì ở hoa ngọc lan? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................
Câu 7:  Dấu gạch ngang trong bài có tác dụng gì ? (0,5 điểm)
A.  Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
 
B.  Đánh dấu phần chú thích trong câu.

C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật, phần chú thích trong câu.
Câu 8:  Câu: “Bạn hoa cỏ thì mảnh dẻ, lại ở sát đất.” thuộc kiểu câu nào em đã học? (0,5 điểm)

A. Câu kiểu Ai là gì ?

B. Câu kiểu Ai làm gì ?

C. Câu kiểu Ai thế nào ?
          D. Câu khiến

Câu 9 Trong câu “Thần quyết định sẽ chỉ tặng hương thơm cho loài hoa có tấm lòng thơm thảo. » có mấy danh từ chỉ sự vật ? Đó là những danh từ nào ? (0,5 điểm)
A. 2 danh từ đó là những từ: hương thơm, loài hoa.

B. 3 danh từ đó là những từ: Thần, hương thơm, thơm thảo.

C. 4 danh từ đó là những từ: Thần, hương thơm, loài hoa, tấm lòng.
          D. 5 danh từ đó là những từ: Thần, hương thơm, loài hoa, tấm lòng, tặng.
Câu 10. Chủ ngữ trong câu “Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan, Thần Sắc Đẹp ban tặng cho loài hoa ấy hương thơm ngọt ngào hơn mọi loài hoa. » là : (0,5 điểm)
A. Thần Sắc Đẹp
B. Tấm lòng thơm thảo của ngọc lan
C. Ngọc lan
D. Cảm động trước tấm lòng thơm thảo của ngọc lan
Câu 11:  Viết 1 câu văn tả hương thơm hoặc vẻ đẹp của hoa ngọc lan trong đó có sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá,... (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………...........................…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
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I. Chính tả (15 phút): 2 điểm 
Chim họa mi hót
         Chiều nào cũng vậy, con chim họa mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.

         Hình như nó vui mừng vì suốt ngày đã được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát lành trong khe núi. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi giữa tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây.

II.Tập làm văn ( 30 phút): 8 điểm       

         Học sinh chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Em hãy viết một bài văn miêu tả một cây ăn quả mà em yêu thích nhất hoặc do chính tay em chăm sóc. 

Đề 2: Sân trường em có rất nhiều cây cho bóng mát. Em hãy viết một bài văn miêu tả cây cho bóng mát mà em ấn tượng nhất. 
